
 

 

  TRƯỜNG: THCS ĐOÀN KẾT 

  TỔ: TOÁN 

  Họ và tên giáo viên: KHA SÁCH LAN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN 

(Năm học 2021   - 2022) 

- Lớp được phân công giảng dạy: 6/3; 6/4; 7/5; 7/6 

- Lớp được phân công chủ nhiệm: 7/5 

- Nhiệm vụ khác được phân công kiêm nhiệm:  

I. Kế hoạch dạy học  

1. Phân phối chương trình lớp 6 

STT Bài học 
Số 

tiết 

Thời 

điểm 

Thiết bị 

dạy học 
Địa điểm dạy học 

Hình thức dạy học 

1 
Chương I: Số tự nhiên (23) 

Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp. 

1 

(ĐS) 

Tuần 

1 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://lms.hcm.edu.vn

Google meet 

2 
 Bài 2: Tập hợp số tự nhiên - Ghi số tự 

nhiên 

1 

(ĐS) 

Tuần 

1 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://lms.hcm.edu.vn

Google meet 

3 
 Bài 3: Các phép tính trong tập hợp số tự 

nhiên 

1 

(ĐS) 

Tuần 

1 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://lms.hcm.edu.vn

Google meet 

4 
 Bài 4: Lũy thừa với số mũ tự nhiên (tiết 

1) 

 1 

(ĐS) 

Tuần 

1 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà  

Htpp://lms.hcm.edu.vn

Google meet 

5 
 Bài 4: Lũy thừa với số mũ tự nhiên (tiết 

2) 

1 

(ĐS) 

Tuần 

2 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://lms.hcm.edu.vn

Google meet 

6 
 Bài 5: Thứ tự thực hiện các phép tính.  

(tiết 1) 

1 

(ĐS) 

Tuần 

2 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://lms.hcm.edu.vn

Google meet 

7 
Bài 5: Thứ tự thực hiện các phép tính.  

(tiết 2) 

1 

(ĐS) 

Tuần 

2 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://lms.hcm.edu.vn

Google meet 

8 
 Bài 6: Chia hết và chia có dư. Tính chất 

chia hết của một tổng.  (tiết 1) 

1 

(ĐS) 

Tuần 

2 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://lms.hcm.edu.vn

Google meet 

9 
 Bài 6: Chia hết và chia có dư. Tính chất 

chia hết của một tổng.  (tiết 2) 

1 

(ĐS) 

Tuần 

3 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://lms.hcm.edu.vn

Google meet 
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10 

 Bài 7: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5. 
1 

(ĐS) 

Tuần 

3 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

 

Htpp://lms.hcm.edu.vn

Google meet 

11 
 Bài 8: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9. 1 

(ĐS) 

Tuần 

3 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://lms.hcm.edu.vn

Google meet 

12 
 Bài 9: Ước và bội . (tiết 1) 1 

(ĐS) 

Tuần 

3 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://lms.hcm.edu.vn

Google meet 

13 
Bài 9: Ước và bội . (tiết 2) 1 

(ĐS) 

Tuần 

4 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến  Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

14 
 Bài 10: Số nguyên tố. Hợp số. Phân tích 

1 số ra thừa số nguyên tố. 

1 

(ĐS) 

Tuần 

4 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

15 
 Bài 11: Hoạt động thực hành và trải 

nghiệm. 

1 

(ĐS) 

Tuần 

4 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

16 

 Chương 3: Các hình học phẳng trong 

thực tiễn (11). Bài 1: Hình vuông - Tam 

giác - Lục giác đều . (tiết 1) 

1 

(HH) 

Tuần 

4 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

17 
Bài 12: Ước chung. Ước chung lớn nhất. 

(tiết 1) 

1 

(ĐS) 

Tuần 

5 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

18 
Bài 12: Ước chung. Ước chung lớn nhất. 

. (tiết 2) 

1 

(ĐS) 

Tuần 

5 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

19 
 Bài 1: Hình vuông - Tam giác - Lục giác 

đều . (tiết 2) 

1 

(HH) 

Tuần 

5 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

20 
 Bài 1: Hình vuông - Tam giác - Lục giác 

đều . (tiết 3) 

1 

(HH) 

Tuần 

5 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

21 
 Bài 13: Bội chung. Bội chung nhỏ nhất. 

(tiết 1) 

1 

(ĐS) 

Tuần 

6 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

22 
 Bài 13: Bội chung. Bội chung nhỏ nhất. 

(tiết 2) 

1 

(ĐS) 

Tuần 

6 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

23 
 Bài 2: Hình chữ nhật - Hình thoi – Hình 

bình hành - Hình thang cân. (tiết 1) 

1 

(HH) 

Tuần 

6 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 
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24 
 Bài 2: Hình chữ nhật - Hình thoi – Hình 

bình hành - Hình thang cân. (tiết 2) 

1 

(HH) 

Tuần 

6 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

25 
 Bài 14: Hoạt động thực hành và trải 

nghiệm. 

1 

(ĐS) 

Tuần 

7 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

26 
 Bài 15: Ôn tập chương 1: Số tự 

nhiên(tiết 1) 

1 

(ĐS) 

Tuần 

7 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

27 
Bài 2: Hình chữ nhật - Hình thoi – Hình 

bình hành - Hình thang cân.  (tiết 3) 

1 

(ĐS)  

Tuần 

7 

ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

28 
 Bài 3: Chu vi và diện tích của một số 

hình trong thực tiễn. (tiết 1) 

1 

(HH) 

Tuần 

7 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

29 
 Bài 15: Ôn tập chương 1: Số tự nhiên 

(tiết 2) 

1 

(ĐS) 

Tuần 

8 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

30 
 Bài 15: Ôn tập chương 1: Số tự nhiên 

(tiết 3) 

1 

(ĐS) 

Tuần 

8 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

31 
 Bài 3: Chu vi và diện tích của một số 

hình trong thực tiễn. (tiết 2) 

1 

(HH) 

Tuần 

8 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

32 
 Bài 4: Hoạt động thực hành và trải 

nghiệm. 

1 

(HH) 

Tuần 

8 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

33 

Chương 2: Số nguyên (16) 

Bài 1: Số nguyên âm và tập hợp các số 

nguyên. (tiết 1) 

1 

(ĐS) 

Tuần 

9 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

34 
 Bài 1: Số nguyên âm và tập hợp các số 

nguyên. (tiết 2) 

1 

(ĐS) 

Tuần 

9 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

35 

Bài 5: Ôn tập chương 3: Hình học trực 

quan và hình phẳng trong thực tiễn (tiết 

1) 

1 

(HH) 

Tuần 

9 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

36 

 Bài 5: Ôn tập chương 3: Hình học trực 

quan và hình phẳng trong thực tiễn (tiết 

2) 

1 

(HH) 

Tuần 

9 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

37 
 Bài 2: Thứ tự trong tập hợp số nguyên. 

(tiết 1) 

1 

(ĐS) 

Tuần 

10 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 
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38 
 Bài 2: Thứ tự trong tập hợp số nguyên. 

(tiết 2) 

1 

(ĐS) 

Tuần 

10 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

39 
 KIỂM TRA GIỮA HK1 1 

(ĐS) 

Tuần 

10 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

40 
 KIỂM TRA GIỮA HK1 1 

(HH) 

Tuần 

10 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

41 
 Bài 3: Phép cộng và phép trừ hai số 

nguyên (tiết 1) 

1 

(ĐS) 

Tuần 

11 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

42 
Bài 3: Phép cộng và phép trừ hai số 

nguyên (tiết 2) 

1 

(ĐS) 

Tuần 

11 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

43 

Chương 4: Một số yếu tố về thống kê  

Bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu (tiết 

1) 

1 

(TK) 

Tuần 

11 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

44 
Bài 1: Thu thập và phân loại dữ liệu (tiết 

2) 

1 

(TK) 

Tuần 

11 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

45 
Bài 3: Phép cộng và phép trừ hai số 

nguyên (tiết 3) 

1 

(ĐS) 

Tuần 

12 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

46 
Bài 3: Phép cộng và phép trừ hai số 

nguyên (tiết 4) 

1 

(ĐS) 

Tuần 

12 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

47 
Bài 2: Biểu diễn dữ liệu trên bảng  (tiết 

1) 

1 

(TK) 

Tuần 

12 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

48 
Bài 2: Biểu diễn dữ liệu trên bảng  (tiết 

2) 

1 

(TK) 

Tuần 

12 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

49 
Bài 4: Phép nhân và phép chia hết hai số 

nguyên (tiết 1) 

1 

(ĐS) 

Tuần 

13 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

50 
Bài 4: Phép nhân và phép chia hết hai số 

nguyên (tiết 2) 

1 

(ĐS) 

Tuần 

13 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

51 
Bài 2: Biểu diễn dữ liệu trên bảng  (tiết 

3) 

1 

(TK) 

Tuần 

13 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

52 
Bài 3: Biểu đồ tranh (tiết 1) 1 

(TK) 

Tuần 

13 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 
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53 
Bài 4: Phép nhân và phép chia hết hai số 

nguyên (tiết 3) 

1 

(ĐS) 

Tuần 

14 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

54 
Bài 4: Phép nhân và phép chia hết hai số 

nguyên (tiết 4) 

1 

(ĐS) 

Tuần 

14 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

55 
Bài 3: Biểu đồ tranh (tiết 2) 1 

(TK) 

Tuần 

14 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

56 
Bài 4: Biểu đồ cột. Biểu đồ cột kép. (tiết 

1) 

1 

(TK) 

Tuần 

14 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

57 
Bài 5: Hoạt động thực hành và trải 

nghiệm. 

1 

(ĐS) 

Tuần 

15 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

58 
Bài 6: Ôn tập chương 2: Số nguyên (tiết 

1) 

1 

(ĐS) 

Tuần 

15 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

59 
Bài 4: Biểu đồ cột. Biểu đồ cột kép. (tiết 

2) 

1 

(TK) 

Tuần 

15 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

60 
Bài 5: Hoạt động thực hành và trải 

nghiệm. 

1 

(TK) 

Tuần 

15 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

61 
Bài 6: Ôn tập chương 2: Số nguyên (tiết 

2) 

1(ĐS

) 

Tuần 

16 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://lms.hcm.edu.vn

Google meet 

62 
Bài 6: Ôn tập chương 2: Số nguyên (tiết 

3) 

1(ĐS

) 

Tuần 

16 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://lms.hcm.edu.vn

Google meet 

63 
Bài 6: Ôn tập chương 4: Một số yếu tố 

thống kê (tiết 1) 

1(TK

) 

Tuần 

16 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://lms.hcm.edu.vn

Google meet 

64 
Bài 6: Ôn tập chương 4: Một số yếu tố 

thống kê (tiết 2) 

1(TK

) 

Tuần 

16 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://lms.hcm.edu.vn

Google meet 

65 
KIỂM TRA HỌC KÌ I 

1  
Tuần 

17 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

66 
KIỂM TRA HỌC KÌ I 

1  
Tuần 

17 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

67 
KIỂM TRA HỌC KÌ I 

1  
Tuần 

17 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

68 KIỂM TRA HỌC KÌ I 1  Tuần Ứng dụng Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 
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17 CNTT Google meet 

69 
CHẤM BÀI KIỂM TRA HKI 

1  
Tuần 

18 

Ứng dụng 

CNTT 

 Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

70 
CHẤM BÀI KIỂM TRA HKI 

1  
Tuần 

18 

Ứng dụng 

CNTT 

 Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

71 
CHẤM BÀI KIỂM TRA HKI 

1 
Tuần 

18 

Ứng dụng 

CNTT 

 Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

72 
CHẤM BÀI KIỂM TRA HKI 

1  
Tuần 

18 

Ứng dụng 

CNTT 

 Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

73 
 Chương 5: Phân số . Bài 1: Phân số với 

tử số và mẫu số là số nguyên. 

1  

(ĐS) 

Tuần 

19 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

74 
Bài 2: Tính chất cơ bản của phân số. (tiết 

1) 

1  

(ĐS) 

Tuần 

19 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

75 
Chương 7: Hình học trực quan  
Bài 1: Hình có trục đối xứng. (tiết 1) 

1  

(HH) 

Tuần 

19 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

76 Bài 1: Hình có trục đối xứng (tiết 2) 
1  

(HH) 

Tuần 

19 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

77 
Bài 2: Tính chất cơ bản của phân số. (tiết 

2) 

1  

(ĐS) 

Tuần 

20 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

78 Bài 3: So sánh phân số. (tiết 1) 
1  

(ĐS) 

Tuần 

20 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

79 Bài 2: Hình có tâm đối xứng. (tiết 1) 
1  

(HH) 

Tuần 

20 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

80 Bài 2: Hình có tâm đối xứng. (tiết 2) 
1  

(HH) 

Tuần 

20 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

81 Bài 3: So sánh phân số. (tiết 2) 
1  

(ĐS) 

Tuần 

21 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

82 
Bài 4: Phép cộng và phép trừ phân số. 

(tiết 1) 

1  

(ĐS) 

Tuần 

21 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

83 
Bài 3: Vai trò của tính đối xứng trong thế 

giới tự nhiên. 

1  

(HH) 

Tuần 

21 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 
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84 
Bài 4: Hoạt động thực hành và trải 

nghiệm. 

1  

(HH) 

Tuần 

21 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

85 
Bài 4: Phép cộng và phép trừ phân số. 

(tiết 2) 

1  

(ĐS) 

Tuần 

22 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

86 
Bài 5: Phép nhân và phép chia phân số. 

(tiết 1) 

1  

(ĐS) 

Tuần 

22 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

87 

Bài 5: Ôn tập chương 7: Tính đối xứng 

của hình phẳng trong thế giới tự nhiên 

(tiết 1) 

1  

(HH) 

Tuần 

22 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

88 

Bài 5: Ôn tập chương 7: Tính đối xứng 

của hình phẳng trong thế giới tự nhiên 

(tiết 2) 

1  

(HH) 

Tuần 

22 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

89 
Bài 5: Phép nhân và phép chia phân số. 

(tiết 2) 

1  

(ĐS) 

Tuần 

23 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

90 Bài 6: Giá trị phân số của một số. (tiết 1) 
1  

(ĐS) 

Tuần 

23 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

91 
Chương 8: Hình học phẳng  
Bài 1: Điểm. Đường thẳng. (tiết 1) 

1  

(HH) 

Tuần 

23 

Ứng dụng 

CNTT 

   Trên lớp Trực tiếp 

92 Bài 1: Điểm. Đường thẳng. (tiết 2) 
1  

(HH) 

Tuần 

23 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

93 Bài 6: Giá trị phân số của một số.  (tiết 2) 
1  

(ĐS) 

Tuần 

24 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

94 Bài 7: Hỗn số. 
1  

(ĐS) 

Tuần 

24 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

95 
Bài 2: Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm 

không thẳng hàng. (tiết 1) 

1  

(HH) 

Tuần 

24 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

96 
Bài 2: Ba điểm thẳng hàng. Ba điểm 

không thẳng hàng. (tiết 2) 

1  

(HH) 

Tuần 

24 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

97 
Bài 8: Hoạt động thực hành và trải 

nghiệm. 

 1  

(ĐS) 

Tuần 

25 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 
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98 Bài 9: Ôn tập chương 5: Phân số.   (tiết 1) 
1  

(ĐS) 

Tuần 

25 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

99 
Bài 3: Hai đường thẳng cắt nhau, song 

song. Tia. (tiết 1) 

1  

(HH) 

Tuần 

25 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

100 
Bài 3: Hai đường thẳng cắt nhau, song 

song. Tia. (tiết 2) 

1  

(HH) 

Tuần 

25 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

101 Bài 9: Ôn tập chương 5: Phân số.   (tiết 2) 
1(ĐS

) 

Tuần 

26 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

102 Bài 9: Ôn tập chương 5: Phân số.   (tiết 3) 
1(ĐS

) 

Tuần 

26 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

103 
Bài 4: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng. 

(tiết 1) 

1  

(HH) 

Tuần 

26 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

104 
Bài 4: Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng. 

(tiết 2) 

1  

(HH) 

Tuần 

26 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

105 
Chương 6: Số thập phân  

Bài 1: Số thập phân. 

1  

(ĐS) 

Tuần 

27 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

106 
Bài 5: Trung điểm của đoạn thẳng. (tiết 

1) 

1  

(HH) 

Tuần 

27 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

107 KIỂM TRA GIỮA KÌ II 
1  

(ĐS) 

Tuần 

27 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

108 KIỂM TRA GIỮA KÌ II 
1  

(HH) 

Tuần 

27 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

109 Bài 2: Các phép tính với số thập phân. 
1  

(ĐS) 

Tuần 

28 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

110 
Bài 3: Làm tròn số thập phân và ước 

lượng kết quả. 

1  

(ĐS) 

Tuần 

28 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

111 
Bài 5: Trung điểm của đoạn thẳng. (tiết 

2) 

1  

(ĐS) 

Tuần 

28 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

112 Góc. (tiết 1) 
1  

(HH) 

Tuần 

28 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

113 Bài 4: Tỉ số và tỉ số phần trăm. 1  Tuần Ứng dụng Trên lớp Trực tiếp 
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(ĐS) 29 CNTT 

114 Bài 5: Bài toán về tỉ số phần trăm. (tiết 1) 
1  

(ĐS) 

Tuần 

29 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

115 Góc. (tiết 2) 
1  

(HH) 

Tuần 

29 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

116 
Bài 7: Số đo góc. Các góc đặc biệt. (tiết 

1) 

1  

(HH) 

Tuần 

29 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

117 Bài 5: Bài toán về tỉ số phần trăm. (tiết 2) 
1  

(ĐS) 

Tuần 

30 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

118 
Bài 6: Hoạt động thực hành và trải 

nghiệm. 

1  

(HH) 

Tuần 

30 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

119 
Bài 7: Số đo góc. Các góc đặc biệt. (tiết 

2) 

1  

(HH) 

Tuần 

30 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

120 
Bài 7: Số đo góc. Các góc đặc biệt. (tiết 

3) 

1  

(HH) 

Tuần 

30 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

121 
Bài 7: Ôn tập chương 6: Số thập phân. 

(tiết 1) 

1  

(ĐS) 

Tuần 

31 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

122 
Bài 7: Ôn tập chương 6: Số thập phân. 

(tiết 2) 

1  

(HH) 

Tuần 

31 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

123 
Bài 8: Hoạt động thực hành và trải 

nghiệm 

1  

(HH) 

Tuần 

31 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

124 
Bài 9: Ôn tập chương 8: Các hình hình 

học cơ bản (tiết 1) 

1  

(HH) 

Tuần 

31 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

125 
Chương 9: Một số yếu tố xác suất  
Bài 1: Phép thử nghiệm - Sự kiện. (tiết 1) 

1  

(ĐS) 

Tuần 

32 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

126 Bài 1: Phép thử nghiệm - Sự kiện. (tiết 2) 
1  

(ĐS) 

Tuần 

32 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

127 Bài 2: Xác suất thực nghiệm. (tiết 1) 
1  

(ĐS) 

Tuần 

32 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

128 Bài 2: Xác suất thực nghiệm. (tiết 2) 
1  

(ĐS) 

Tuần 

32 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 
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129 Bài 2: Xác suất thực nghiệm. (tiết 1) 1   
Tuần 

33 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

130 
Bài 4: Ôn tập chương 9: Một số yếu tố 

xác suất (tiết 1) 
1   

Tuần 

33 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

131 
Bài 4: Ôn tập chương 9: Một số yếu tố 

xác suất (tiết 2) 
1 

Tuần 

33 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

132 
Bài 9: Ôn tập chương 8: Các hình hình 

học cơ bản (tiết 2) 
1 

Tuần 

33 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

133 KIỂM TRA HỌC KÌ II  1   
Tuần 

34 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

134 
KIỂM TRA HỌC KÌ II  

1   
Tuần 

34 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

135 
KIỂM TRA HỌC KÌ II  

1   
Tuần 

34 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

136 
 KIỂM TRA HỌC KÌ II  

1   
Tuần 

34 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

137 CHẤM BÀI KIỂM TRA HKII 1  
Tuần 

35 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

138 
CHẤM BÀI KIỂM TRA HKII 

1   
Tuần 

35 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

139 
CHẤM BÀI KIỂM TRA HKII 

1   
Tuần 

35 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

140 
CHẤM BÀI KIỂM TRA HKII 

1   
Tuần 

35 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

2. Phân phối chương trình lớp 7 

STT Bài học Số tiết 
Thời 

điểm 

Thiết bị 

dạy học 
Địa điểm dạy học 

Hình thức dạy học 

1 
Chương I. Số hữu tỉ. Số thực. Bài 1: 

Tập hợp Q các số hữu tỉ 1 (ĐS) 
Tuần 

1 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://lms.hcm.edu.vn

Google meet 

2 
 Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ 

1 (ĐS) 
Tuần 

1 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://lms.hcm.edu.vn

Google meet 
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3 

 Chương I. Đường thẳng vuông góc. 

Đường thẳng song song. Bài 1: Hai 

góc đối đỉnh 

1 

(HH) 

Tuần 

1 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://lms.hcm.edu.vn

Google meet 

4 
 Luyện tập hai góc đối đỉnh 

1(HH) 
Tuần 

1 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://lms.hcm.edu.vn

Google meet 

5 
 Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ 

1 (ĐS) 
Tuần 

2 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://lms.hcm.edu.vn

Google meet 

6 
 Bài 4: Gía trị tuyệt đối của một số hữu 

tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân 
1 (ĐS) 

Tuần 

2 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://lms.hcm.edu.vn

Google meet 

7 
Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc 1 

(HH) 

Tuần 

2 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://lms.hcm.edu.vn

Google meet 

8 
 Luyện tập hai đường thẳng vuông góc 1 

(HH) 

Tuần 

2 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://lms.hcm.edu.vn

Google meet 

9 
 Bài 5, Bài 6: Lũy thừa của một số hữu 

tỉ. Luyện tập 
1 (ĐS) 

Tuần 

3 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://lms.hcm.edu.vn

Google meet 

10 
 Bài 7: Tỉ lệ thức  

1 (ĐS) 
Tuần 

3 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://lms.hcm.edu.vn

Google meet 

11 
 Bài 3: Các góc tạo bởi một đường 

thẳng cắt hai đường thẳng 

1 

(HH) 

Tuần 

3 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://lms.hcm.edu.vn

Google meet 

12 
 Bài 4: Hai đường thẳng song song 1 

(HH) 

Tuần 

3 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://lms.hcm.edu.vn

Google meet 

13 
 Luyện tập tỉ lệ thức 

1 (ĐS) 
Tuần 

4 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

14 
 Bài 8:Tính chất của dãy tỉ số bằng 

nhau 
1 (ĐS) 

Tuần 

4 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

15 
 Luyện tập hai đường thẳng song song 1 

(HH) 

Tuần 

4 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

16 
 Bài 5: Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng 

song song 

1 

(HH) 

Tuần 

4 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

17 
 Luyện tập tính chất của dãy tỉ số bằng 

nhau 
1 (ĐS) 

Tuần 

5 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 
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18 
 Luyện tập tính chất của dãy tỉ số bằng 

nhau 
1 (ĐS) 

Tuần 

5 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

19 
 Luyện tập tiên đề Ơ-clit về đường 

thẳng song song 

1 

(HH) 

Tuần 

5 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

20 
 Bài 6: Từ vuông góc đến song song  1 

(HH) 

Tuần 

5 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

21 
 Bài 9: Số thập phân hữu hạn. Số thập 

phân vô hạn tuần  hoàn 
1 (ĐS) 

Tuần 

6 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

22 
 Bài 10: Làm tròn số  

1 (ĐS) 
Tuần 

6 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

23 
 Luyện tập từ vuông góc đến song song 1 

(HH) 

Tuần 

6 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

24 
 Luyện tập từ vuông góc đến song song  1 

(HH) 

Tuần 

6 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

25 
 Luyện tập làm tròn số 

1 (ĐS) 
Tuần 

7 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

26 
 Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc 

hai. Bài 12: Số thực 
1 (ĐS) 

Tuần 

7 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

27 
 Bài 7: Định lí  1 

(HH) 

Tuần 

7 

ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

28 
 Luyện tập định lí 1 

(HH) 

Tuần 

7 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

29 
 Luyện tập số vô tỉ và số thực 

1 (ĐS) 
Tuần 

8 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

30 
 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 1(ĐS+

HH) 

Tuần 

8 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

31 
 KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I 1(ĐS+

HH) 

Tuần 

8 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

32 
 Ôn tập chương I: Đường thẳng vuông 

góc. Đường thẳng song song 

1 

(HH) 

Tuần 

8 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

33 Ôn tập chương I:Số hữu tỉ. Số thực 1 (ĐS) Tuần Ứng dụng Gv hướng dẫn hs thực hiện Htpp://shub.edu.vn 
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9 CNTT nhiệm vụ học tập tại nhà Google meet 

34 
 Ôn tập chương I:Số hữu tỉ. Số thực 

1 (ĐS) 
Tuần 

9 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

35 
 Ôn tập chương I: Đường thẳng vuông 

góc. Đường thẳng song song  

1 

(HH) 

Tuần 

9 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

36 
 Chương II. Tam giác. Bài 1: Tổng ba 

góc trong một tam giác  

1 

(HH) 

Tuần 

9 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

37 
 Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực 1 (ĐS) Tuần 

10 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

38 
 Chương II.Hàm số và đồ thị. Bài 1: 

Đại lượng tỉ lệ thuận 

1 (ĐS) Tuần 

10 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

39 
 Luyện tập tổng ba góc trong tam giác 1 

(HH) 

Tuần 

10 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

40 
 Bài 2: Hai tam giác bằng nhau  1 

(HH) 

Tuần 

10 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

41 
 Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ 

lệ thuận 
1 (ĐS) 

Tuần 

11 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

42 
Luyện tập một số bài toán về đại lượng 

tỉ lệ thuận 
1 (ĐS) 

Tuần 

11 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

43 
Luyện tập hai tam giác bằng nhau  1 

(HH) 

Tuần 

11 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

44 
Bài 3: Trường hợp bằng nhau thứ nhất 

của tg (c_c_c) 

1 

(HH) 

Tuần 

11 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

45 
Bài 3: Đại lượng tỉ lệ nghịch 

1 (ĐS) 
Tuần 

12 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

46 
Bài 4: Một số bài toán về đại lượng tỉ 

lệ nghịch 
1 (ĐS) 

Tuần 

12 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

47 
Luyện tập trường hợp bằng nhau thứ 

nhất 

1 

(HH) 

Tuần 

12 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

48 
Luyện tập trường hợp bằng nhau thứ 

nhất 

1 

(HH) 

Tuần 

12 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 
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49 
Luyện tập một số bài toán về đại lượng 

tỉ lệ nghịch 
1 (ĐS) 

Tuần 

13 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

50 
Bài 5: Hàm số 

1 (ĐS) 
Tuần 

13 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

51 
Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai 

của tg (c_g_c) 

1 

(HH) 

Tuần 

13 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

52 
Luyện tập trường hợp bằng nhau thứ 

hai của tg 

1 

(HH) 

Tuần 

13 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

53 
Bài 6: Mặt phẳng toạ độ 

1 (ĐS) 
Tuần 

14 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

54 
Bài 7: Đồ thị của hàm số 

1 (ĐS) 
Tuần 

14 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

55 
Luyện tập trường hợp bằng nhau thứ 

hai của tg 

1 

(HH) 

Tuần 

14 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

56 
Bài 5:Trường hợp bằng nhau thứ ba 

của tam giác(g_c_g) 

1 

(HH) 

Tuần 

14 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

57 
Luyện tập đồ thị của hàm số 

1 (ĐS) 
Tuần 

15 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

58 
Ôn tập chương II: Hàm số và đồ thị. 

1 (ĐS) 
Tuần 

15 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

59 
Luyện tập trường hợp bằng nhau thứ ba 

của tam giác 
1 (ĐS) 

Tuần 

15 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

60 
Luyện tập trường hợp bằng nhau thứ ba 

của tam giác 

1 

(HH) 

Tuần 

15 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

61 
Ôn tập chương II: Hàm số và đồ thị 

1(ĐS) 
Tuần 

16 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://lms.hcm.edu.vn

Google meet 

62 
Ôn tập chương II: Hàm số và đồ thị. 

1(ĐS) 
Tuần 

16 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://lms.hcm.edu.vn

Google meet 

63 

Luyện tập 3 trường hợp bằng nhau của 

tam giác 

 

1(HH) 

Tuần 

16 
Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://lms.hcm.edu.vn

Google meet 
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64 

Luyện tập 3 trường hợp bằng nhau của 

tam giác 

 

1(HH) 

Tuần 

16 
Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://lms.hcm.edu.vn

Google meet 

65 
KIỂM TRA HỌC KÌ I 

1  
Tuần 

17 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

66 
KIỂM TRA HỌC KÌ I 

1  
Tuần 

17 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

67 
KIỂM TRA HỌC KÌ I 

1  
Tuần 

17 

Ứng dụng 

CNTT 

Trực tuyến Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

68 
KIỂM TRA HỌC KÌ I 

1  
Tuần 

17 

Ứng dụng 

CNTT 

Gv hướng dẫn hs thực hiện 

nhiệm vụ học tập tại nhà 

Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

69 
CHẤM BÀI KIỂM TRA HKI 

1  
Tuần 

18 

Ứng dụng 

CNTT 

 Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

70 
CHẤM BÀI KIỂM TRA HKI 

1  
Tuần 

18 

Ứng dụng 

CNTT 

 Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

71 
CHẤM BÀI KIỂM TRA HKI 

1 
Tuần 

18 

Ứng dụng 

CNTT 

 Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

72 
CHẤM BÀI KIỂM TRA HKI 

1  
Tuần 

18 

Ứng dụng 

CNTT 

 Htpp://shub.edu.vn 

Google meet 

73 
 Chương 3: Bài 1: Thu thập số liệu 

thống kê, tần số 

1  

(ĐS) 

Tuần 

19 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

74 Luyện tập 
1  

(ĐS) 

Tuần 

19 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

75 Bài 6: Tam giác cân 
1  

(HH) 

Tuần 

19 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

76 Luyện tập tam giác cân 
1  

(HH) 

Tuần 

19 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

77 
Bài 2: Bảng “ tần số” các giá trị của 

dấu hiệu 

1  

(ĐS) 

Tuần 

20 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

78 
Luyện tập bảng “ tần số” các giá trị của 

dấu hiệu 

1  

(ĐS) 

Tuần 

20 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 
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79 Bài 7: Định lí Py-ta-go 
1  

(HH) 

Tuần 

20 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

80 Luyện tập định lí Py-ta-go 
1  

(HH) 

Tuần 

20 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

81 Bài 3: Biểu đồ 
1  

(ĐS) 

Tuần 

21 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

82 Luyện tập biểu đồ 
1  

(ĐS) 

Tuần 

21 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

83 Luyện tập định lí Py-ta-go 
1  

(HH) 

Tuần 

21 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

84 
Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của 

tam giác vuông 

1  

(HH) 

Tuần 

21 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

85 Bài 4: Số trung bình cộng 
1  

(ĐS) 

Tuần 

22 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

86 Luyện tập số trung bình cộng 
1  

(ĐS) 

Tuần 

22 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

87 
Luyện tập các trường hợp bằng nhau 

của tam giác vuông 

1  

(HH) 

Tuần 

22 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

88 Bài 9: Thực hành ngoài trời 
1  

(HH) 

Tuần 

22 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

89 Ôn tập chương III: Thống kê 
1  

(ĐS) 

Tuần 

23 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

90 Ôn tập chương III: Thống kê  
1  

(ĐS) 

Tuần 

23 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

91 Ôn tập chương II: Tam giác 
1  

(HH) 

Tuần 

23 

Ứng dụng 

CNTT 

   Trên lớp Trực tiếp 

92 Ôn tập chương II: Tam giác 
1  

(HH) 

Tuần 

23 

Bộ dụng 

cụ thực 

hành lớp 

7 

Trên lớp Trực tiếp 

93 Chương 4: Bài 1: Khái niệm về biểu 1  Tuần Ứng dụng Trên lớp Trực tiếp 



17 

 

thức đại số. Bài 2: Giá trị của một biểu 

thức đại số  

(ĐS) 24 CNTT 

94 Bài 3: Đơn thức 
1  

(ĐS) 

Tuần 

24 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

95 
Chương 3: Bài 1: Quan hệ giữa góc và 

cạnh đối diện trong một tam giác 

1  

(HH) 

Tuần 

24 

Bộ dụng 

cụ thực 

hành lớp 

7 

Trên lớp Trực tiếp 

96 
Luyện tập quan hệ giữa góc và cạnh 

đối diện trong một tam giác 

1  

(HH) 

Tuần 

24 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

97 Bài 4: Đơn thức đồng dạng 
 1  

(ĐS) 

Tuần 

25 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

98 Luyện tập đơn thức đồng dạng 
1  

(ĐS) 

Tuần 

25 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

99 

Bài 2: Quan hệ giữa đường vuông góc 

và đường xiên, đường xiên và hình 

chiếu  

1  

(HH) 

Tuần 

25 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

100 

Luyện tập quan hệ giữa đường vuông 

góc và đường xiên, đường xiên và hình 

chiếu 

1  

(HH) 

Tuần 

25 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

101 Bài 5: Đa thức 1(ĐS) 
Tuần 

26 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

102 Bài 6: Cộng, trừ đa thức 1(ĐS) 
Tuần 

26 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

103 
Bài 3: Quan hệ giữa ba cạnh của một 

tam giác. Bất đẳng thức tam giác  

1  

(HH) 

Tuần 

26 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

104 
Luyện tập quan hệ giữa ba cạnh của 

một tam giác. Bất đẳng thức tam giác 

1  

(HH) 

Tuần 

26 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

105 Bài 7: Đa thức một biến 
1  

(ĐS) 

Tuần 

27 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

106 Bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến 1  Tuần Ứng dụng Trên lớp Trực tiếp 
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(ĐS) 27 CNTT 

107 
Bài 4: Tính chất ba đường trung tuyến 

của tam giác 

1  

(HH) 

Tuần 

27 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

108 
Luyện tập tính chất ba đường trung 

tuyến của tam giác 

1  

(HH) 

Tuần 

27 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

109 Luyện tập cộng, trừ đa thức một biến 
1  

(ĐS) 

Tuần 

28 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

110 Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến 
1  

(ĐS) 

Tuần 

28 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

111 
KIỂM TRA GIỮA KÌ II 

 

1  

(ĐS) 

Tuần 

28 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

112 KIỂM TRA GIỮA KÌ II 
1  

(HH) 

Tuần 

28 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

113 Ôn tập chương 4: Biểu thức đại số 
1  

(ĐS) 

Tuần 

29 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

114 Ôn tập chương 4: Biểu thức đại số 
1  

(ĐS) 

Tuần 

29 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

115 
Bài 5: Tính chất tia phân giác của một 

góc 

1  

(HH) 

Tuần 

29 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

116 
Luyện tập tính chất tia phân giác của 

một góc 

1  

(HH) 

Tuần 

29 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

117 Ôn tập chương 4: Biểu thức đại số 
1  

(ĐS) 

Tuần 

30 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

118 
Bài 6: Tính chất ba đường phân giác 

của tam giác  

1  

(HH) 

Tuần 

30 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

119 
Luyện tập tính chất ba đường phân giác 

của tam giác 

1  

(HH) 

Tuần 

30 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

120 
Bài 7: Tính chất đường trung trực của 

một đoạn thẳng 

1  

(HH) 

Tuần 

30 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

121 Ôn tập HKII 
1  

(ĐS) 

Tuần 

31 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 
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122 
Luyện tập tính chất đường trung trực 

của một đoạn thẳng 

1  

(HH) 

Tuần 

31 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

123 
Bài 8: Tính chất ba đường trung trực 

của tam giác 

1  

(HH) 

Tuần 

31 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

124 
Luyện tập tính chất ba đường trung 

trực của tam giác 

1  

(HH) 

Tuần 

31 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

125 Ôn tập HKII 
1  

(ĐS) 

Tuần 

32 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

126 
Bài 9: Tính chất ba đường cao của tam 

giác 

1  

(HH) 

Tuần 

32 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

127 
Luyện tập tính chất ba đường cao của 

tam giác 

1  

(HH) 

Tuần 

32 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

128 Ôn tập chương III 
1  

(HH) 

Tuần 

32 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

129 Ôn tập cuối năm 1   
Tuần 

33 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

130 Ôn tập cuối năm 1   
Tuần 

33 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

131 Ôn tập cuối năm 1 
Tuần 

33 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

132 Ôn tập cuối năm 1 
Tuần 

33 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

133 KIỂM TRA HỌC KÌ II  1   
Tuần 

34 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

134 
KIỂM TRA HỌC KÌ II  

1   
Tuần 

34 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

135 
KIỂM TRA HỌC KÌ II  

1   
Tuần 

34 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

136 
 KIỂM TRA HỌC KÌ II  

1   
Tuần 

34 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

137 CHẤM BÀI KIỂM TRA HKII 1  Tuần Ứng dụng Trên lớp Trực tiếp 
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35 CNTT 

138 
CHẤM BÀI KIỂM TRA HKII 

1   
Tuần 

35 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

139 
CHẤM BÀI KIỂM TRA HKII 

1   
Tuần 

35 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

140 
CHẤM BÀI KIỂM TRA HKII 

1   
Tuần 

35 

Ứng dụng 

CNTT 

Trên lớp Trực tiếp 

 

3. Chuyên đề lựa chọn  

STT Chuyên đề 

(1) 

Số tiết 

(2) 

Yêu cầu cần đạt 

(3) 

1 DẠY HỌC DỰ ÁN MÔN TOÁN 

CHƯƠNG THỐNG KÊ 

4 Bước đầu hiểu được một số khái niệm cơ bản như bảng số liệu thống 

kê ban đầu, dấu hiệu, giá trị của dấu hiệu, tần số, bảng tần số; công 

thức tính số trung bình cộng và ý nghĩa đại diện của nó, ý nghĩa của 

mốt. Thấy được ý nghĩa của thống kê trong thực tiễn. 

HS biết tiến hành thu thập số liệu từ những cuộc điều tra nhỏ, đơn 

giản, gần gũi trong học tập, trong cuộc sống. Biết cách tính số trung 

bình cộng của dấu hiệu theo công thức và biết tìm mốt của dấu hiệu. 

Học sinh làm quen với kĩ năng làm việc nhóm, lập kế hoạch , sử 

dụng công nghệ, nói trước đám đông ... 

 

4. Kế hoạch kiểm tra đánh giá thường xuyên 

Khối 6 

Điểm kiểm tra 

Hình thức 

(kiểm tra quá trình, 

bài kiểm tra, …….. 

Yêu cầu 
Thời 

gian 

Kiểm tra thường xuyên 1 

(Tuần 6) 

Trực tuyến  

https://shub.edu.vn/ 

- Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân chia số tự nhiên.  

- Thực hiện tìm x. 

- Tìm Ước, Bội của số tự nhiên 

30 phút 
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- Tìm ƯCLN của hai hay nhiều số 

Kiểm tra thường xuyên 2 

(Tuần 8) 

Trực tuyến  

https://shub.edu.vn/ 

- Kiến thức về các hình học trong thực tiễn: hình vuông, tam giác, lục 

giác đều, hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang cân. 

- Chu vi và diện tích của một số hình trong thực tiễn. 

30 phút 

Kiểm tra Giữa Học kỳ 1 

(Tuần 10) 

Trực tuyến  

https://shub.edu.vn/ 

- Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân chia số tự nhiên.  

- Thực hiện tìm x. 

- Kiến thức về tập hợp. 

- Kiến thức về Bội, Ước, ƯCLN, BCNN.  

- Kiến thức về các hình học trong thực tiễn. 

90 phút 

Kiểm tra thường xuyên 3 

(Tuần 14) 

Trực tuyến  

https://shub.edu.vn/ 

- Kiến thức về số nguyên.  30 phut 

Cuối Học kỳ 1 Trực tuyến  

https://shub.edu.vn/ 

- Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân chia số tự nhiên. 

- Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân chia số nguyên. 

- Các bài toán thực tế liên quan ƯCLN, BCNN, số nguyên.  

- Kiến thức về các hình học trong thực tiễn. 

- Các bài toán dạng tìm x. 

- Kiến thức về yếu tố thống kê. 

 90 phút 

Kiểm tra thường xuyên 1 

(Tuần 24) 

Viết trên giấy - Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân chia phân số. 

- Các bài toán dạng tìm x 

 30 phut 

Kiểm tra thường xuyên 2 

(Tuần 28) 

Viết trên giấy -Các kiến thức về điểm, đường thẳng, độ dài đoạn thẳng, trung điểm 

của đoạn thẳng.  

30 phut 

Kiểm tra Giữa Học kỳ II 

(Tuần 27) 

Viết trên giấy - Kiến thức về phân số. 

- Các bài toán thực tế liên quan đến phân số. 

- Kiến thức về điểm, đường thẳng, đoạn thẳng. 

- Toán thực tế về phân số. 

 90 phút 

Kiểm tra thường xuyên 3 

(Tuần 32) 

Viết trên giấy -Kiến thức về góc, số đo góc, tia phân giác của góc. 

 

 30 phut 

Kiểm tra Cuối Học kỳ II Viết trên giấy -Vận dụng các kiến thức tổng hợp đã học.  90 phút 

Khối 7 

Điểm kiểm tra 
Hình thức 

(kiểm tra quá trình, 
Yêu cầu 

Thời 

gian 
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bài kiểm tra, …….. 

Kiểm tra thường xuyên 1 
Trực tuyến  

https://shub.edu.vn/ 

- Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân chia số hữu tỉ.  

- Kiến thức về giá trị tuyệt đối. 

- Kiến thức về dãy tỉ số bằng nhau 

20 phút 

Kiểm tra thường xuyên 2 
Trực tuyến  

https://shub.edu.vn/ 

- Nhận biết được các góc so le trong, đồng vị, trong cùng phía, 

tính góc. 

- Kiến thức về đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song, 

định lí và cách chứng minh. 

30 phút 

Giữa Học kỳ 1 Trực tuyến  

https://shub.edu.vn/ 

- Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân chia số hữu tỉ.  

- Kiến thức về giá trị tuyệt đối. 

- Kiến thức về dãy tỉ số bằng nhau, giải toán thực tế. 

- Nhận biết được các góc so le trong, đồng vị, trong cùng phía, 

tính góc. 

- Kiến thức về đường thẳng vuông góc, đường thẳng song song, 

định lí và cách chứng minh. 

90 phút 

Kiểm tra thường xuyên 3 
Trực tuyến  

https://shub.edu.vn/ 

- Kiến thức về Hàm số và đồ thị  30 phut 

Cuối Học kỳ 1 Trực tuyến  

https://shub.edu.vn/ 

- Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân chia số hữu tỉ.  

- Kiến thức về giá trị tuyệt đối. 

- Kiến thức về tỉ lệ thức, giải toán thực tế. 

- Nhận biết hai tam giác bằng nhau, chứng minh. 

- Vận dụng kiến thức hình học để chứng minh song song. 

 90 phút 

Kiểm tra thường xuyên 1 
Viết trên giấy - Các kiến thức cơ bản về định lí Pytago 

- Toán thực tế về Pytago. 

 30 phut 

Kiểm tra thường xuyên 2 Viết trên giấy -Biết thống kê số liệu, biết lập biểu đồ, biết tính TBC.  30 phut 

Giữa Học kỳ I1 Viết trên giấy - Kiến thức về đơn thức, đa thức. 

- Thống kê. 

- Các kiến thức cơ bản về tam giác cân. 

- Toán thực tế về Pytago. 

- Các TH bằng nhau của hai tam giác. 

 90 phút 

Kiểm tra thường xuyên 3 Viết trên giấy - Kiến thức cơ bản về đơn thức, đa thức, Nghiệm.  30 phut 
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- Biết cộng, trừ đa thức một biến. 

Cuối Học kỳ 1I Viết trên giấy - Kiến thức cơ bản về đơn thức, đa thức, Nghiệm. 

- Biết cộng, trừ đa thức một biến. 

- Giải bài toán thống kê đơn giản. 

- Vận dụng định lí Pytago. 

- Các kiến thức về hình học : Hai tam giác bằng nhau, tính chất 

trọng tâm. 

 90 phút 

II. Nhiệm vụ khác: Không có 

 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Yến Vi 

    Q6,  ngày  12  tháng 10  năm 2021 

GIÁO VIÊN 
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